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Bài tập 1:  

Trong bài thơ “Viếng lăng Bác” Viễn Phương  viết : “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín 

mùa xuân”. 

Dựa trên hiện tượng chuyển nghĩa của từ, từ "mùa xuân" có thể thay thế cho từ nào ? Theo 

phưong thức chuyển nghĩa nào ?  Việc thay thế từ trên có tác dụng diễn đạt như thế nào ? 

Trả lời 

- Mỗi một năm xuân đến, con người lại thêm một tuổi. Cho nên " 79 mùa xuân " cũng 

được hiểu là 79 tuổi, 79 năm trong một đời người. 

- Nếu để từ " tuổi " thì chỉ nói được Bác Hồ  đã sống 79 năm, thọ 79 tuổi, câu thơ chỉ 

thuần tuý chỉ tuổi tác. 

- Còn dùng từ " Xuân " có nghĩa là : cả cuộc đời Bác là 79 năm cống hiến cho nhân dân, 

79 năm dành cho đất nước để đất nước có sắc xuân. Thêm nữa, kết "tràng hoa dâng  79 mùa xuân 

" gợi thêm sắc xuân bên lăng Bác. Và từ " mùa xuân " như làm cho xúc cảm của câu thơ, âm điệu 

câu thơ thêm mượt mà, sâu lắng, thiết tha. Câu thơ hay, ý thơ trở nên đa nghĩa  và  sâu sắc hơn 

nhiều ->  chuyển nghĩa theo phưong thức ẩn dụ. 

Bài tập 2: Cho câu thơ: 

“ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng” 

1. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp của bài thơ 

2. Những câu thơ em vừa chép nằm trong bài thơ nào? Của ai? Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ? 

3. Viết một đoạn văn ngắn (Khoảng 12 - 15 câu) nêu cảm nhận của em về đoạn thơ vừa chép 

4. Tìm những câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong một bài thơ mà em đã học ( ghi rõ tên và 

tác giả bài thơ) 

Trả lời: 

1. HS tự làm 

2.  

NGỮ VĂN LỚP 9 LUYỆN THI VÀO 10  

GIÁO VIÊN: UÔNG THU NGA  

BÀI:  VIẾNG LĂNG BÁC –  ĐÁP ÁN 

 

 

 

http://www.vinastudy.vn/


NGỮ VĂN LỚP 9  LUYỆN THI VÀO 10                                                           GV: UÔNG THU NGA 

 

Liên hệ đăng kí học online tại www.vinastudy.vn  – 0932-39-39-56 
Liên hệ đăng kí học offline tại Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội –01232.64.64.64-Trang 2  

 - Đoạn thơ trên thuộc bài thơ Viếng lăng Bác của tác giả Viễn Phương 

- Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được viết vào tháng 4 năm 1976, một năm sau ngày giải 

phóng miền Nam,đất nước vừa được thống nhất. Đó cũng là khi lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa 

được khánh thành, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước là được đếnviếng lăng 

Bác. Tác giả là một người con của miền Nam, suốt ba mươi năm hoạt động và chiến đấu ở chiến 

trường Nam Bộ xa xôi. Cũng như đồng bào và chiến sĩ miền Nam,nhà thơ mong mỏi được ra 

thăm Bác và chỉ đến lúc này, khi đất nước đã thốngnhất, ông mới có thể thực hiện được ước 

nguyện ấy. Tình cảm đối với Bác trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác bài thơ này. Bài thơ 

được in trong tập thơ “Như mây mùa xuân” (1978) 

3. HS có thể triển khai theo nhiều hình thức khác nhau, miễn sao hợp lí. Tham khảo đoạn văn 

sau: 

Nhà thơ Viễn Phương trong bài thơ Viếng lăng Bác đã sử dụng một ẩn dụ nghệ thuật tuyệt 

đẹp để nói lên cảm nhận của mình khi đứng trước lăng Bác: 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.” 

Hình ảnh “mặt trời đi qua trên lăng” là hình ảnh thực. Đólà mặt trời thiên tạo, là hành tinh quan 

trọng nhất của vũ trụ, nó gợi ra sự kìvĩ, sự bất tử, vĩnh hằng. Mặt trời là nguồn cội của sự sống, 

ánh sáng. Hình ảnh “mặt trời trong lăng” là một ẩn dụ đầy sáng tạo,độc đáo – đó là hình ảnh của 

Bác Hồ. Giống như “mặt trời”, Bác Hồ cũng là nguồnánh sáng, nguồn sức mạnh. “Mặt trời” – 

Bác Hồ soi đường dẫn lối cho sự nghiệpcách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống 

nhất đất nước. hocvanlop9facebook Bác đã cùng nhân dân vượt qua trăm ngàn gian khổ, hi sinh 

để đi tớichiến thắng quanh vinh, trọn vẹn. “Mặt trời” – Bác Hồ tỏa hơi ấm tình thươngbao la 

trong lòng mỗi con người Việt Nam. Nhà thơ Tố Hữu đã so sánh Bácnhư: “Quả tim lớn lọc trăm 

dòng máu nhỏ”. Cái nghĩa, cái nhân lớn lao của Bácđã tác động mạnh mẽ, sâu xa tới mỗi số phận 

con người. Thật ra so sánh Bác Hồ với mặt trời đã được các nhà thơ sửdụng từ rất lâu: 

“Người rực rỡ một mặt trời cách mạng 

Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng 

Đêm tàn bay chập chạng dưới chân người.” 

( Tố Hữu – “Sáng tháng năm”) 

Nhưng cái so sánh ngầm Bác Hồ nằm trong lăng rất đỏ trongcái nhìn chiêm ngưỡng hàng ngày 

của mặt trời tự nhiên (biện pháp nhân hóa“thấy”) là một sáng tạo độc đáo và mới mẻ của Viễn 

Phương. Cách ví đó một mặt ca ngợi sự vĩ đại, công lao trời biển của Người đối với các thế hệ 

con ngườiViệt Nam. Mặt khác bộc lộ rõ niềm tự hào của dân tộc Việt Nam khi có Bác Hồ - có 

được mặt trời của cách mạng soi đường chỉ lối cũng như ánh sáng của mặt trời thiên nhiên.Từ láy 
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“ngày ngày” đứng ở đầu câu vừa diễn tả sự liên tụcbất biến của tự nhiên vừa góp phần vĩnh viễn 

hóa, bất tử hóa hình ảnh Bác Hồ trong lòng mọi người và giữa thiên nhiên vũ trụ. Hình ảnh dòng 

người vào thăm lăng Bác đã được nhà thơ miêu tả một cách độc đáo và để lại nhiều ấn tượng: 

“Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.” 

Từ láy “ngày ngày” có nghĩa tương tự như câu thơ cầu đầutrong khổ thơ đã diễn tả cảnh tượng có 

thực đang diễn ra hàng ngày, đều đặn trong cuộc sống của con người Việt Nam: Những dòng 

người nặng trĩu nhớ thương từ khắp mọi miền đất nước đã về đây xếp hàng, lặng lẽ theo nhau vào 

lăng viếng Bác –“Dòng người đi trong thương nhớ”. Bằng sự quan sát trong thực tế, tác giả đã tạo 

ra một hìnhảnh ẩn dụ đẹp và sáng tạo: “tràng hoa”. Chúng ta có thể hiểu “tràng hoa” ở đây theo 

nghĩa thực là những bông hoa tươi thắm kết thành vòng hoa được những người con khắp nơi trên 

đất nước và thế giới về thăm dâng lên Bác để bày tỏ tình cảm, tấm lòng nhớ thương, yêu quý, tự 

hào của mình.“Tràng hoa” ở đây còn mang nghĩa ẩn dụ chỉ từng người một đang xếp hàng viếng 

lăng Bác mỗi ngày là một bông hoa ngát thơm. Những dòngngười bất tận đang ngày ngày vào 

lăng viếng Bác nối kết nhau thành những trànghoa bất tận. Những bông hoa – tràng hoa rực rỡ đó 

dưới ánh mặt trời của Bác đãtrở thành những bông hoa – tràng hoa đẹp nhất dâng lên “bảy mươi 

chín mùa xuân”– 79 năm cuộc đời của Người. 

4. Hai câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời 

“ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 

Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng” 

(Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm) 

Bài tập 3: Cho đoạn thơ:  

 

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng” 

(Trích Viếng lăng Bác- Viễn Phương) 

Phân tích hình ảnh hàng tre bên lăng Bác được miêu tả trong khổ thơ trên ? Hình ảnh ấy 

gợi ra những ý nghĩa gì? 

Trả lời: 
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Đến lăng Bác, hình ảnh đầu tiên mà Viễn Phương quan sát được,cảm nhận được, và có ấn 

tượng đậm nét là hình ảnh hàng tre. Khi xây dựng lăngBác, các nhà thiết kế đã đưa về từ mọi 

miền đất nước các loài cây, loài hoa,tiêu biểu cho mọi miền quê hương đất nước để trồng ở lăng 

Bác bởi Bác là mộttâm hồn rộng mở trước thiên nhiên và Bác cũng là biểu tượng cho tinh hoa, 

chođất nước, cho dân tộc Việt Nam. Và ai đã từng đến lăng Bác đều có thể nhận thấyhình ảnh 

đầu tiên về cảnh vật hai bên lăng là những hàng tre đằng ngà bát ngát.Nhà thơ Viễn Phương cũng 

vậy! Sự xuất hiện của hàng tre trong thơ Viễn Phương không chỉcó ý tả thực, nhà thơ đã viết hình 

ảnh hàng tre với bút pháp tượng trưng, biểu tượng. Hình ảnh thực: Trước hết, hàng tre là hình ảnh 

hết sức thân thuộc và gần gũi của làng quê, đất nước Việt Nam. Hình ảnh ẩn dụ: Hình ảnh hàng 

tre còn là một biểu tượng con người, dân tộc Việt Nam. Thành ngữ “bão táp mưa sa” nhằm chỉ 

những khó khăn, gian khổ, những vinh quang và cay đắng mà nhân dân ta đã vượt qua trong 

trường kìdựng nước và giữ nước, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ 

vừa qua.“Đứng thẳng hàng” là tinh thần đoàn kết đấu tranh, chiếnđấu anh hùng, không bao giờ 

khuất phục, tất cả vì độc lập tự do của nhân dânViệt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. 

Từ hình ảnh hàng tre bát ngát trong sương quanh lăngBác, nhà thơ đã suy nghĩ, liên tưởng và mở 

rộng khái quát thành một hình ảnhhàng tre mang ý nghĩa ẩn dụ, biểu tượng cho sức sống bền bỉ, 

kiên cường, bấtkhuất của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Dù gặp bão táp mưa sa – gặp 

những thăng trầm trong cuộc kháng chiến cứu nước và giữ nước, vẫn “đứng thẳng hàng”, vẫn 

đoàn kết đấu tranh, chiến đấu anh hùng, không bao giờ khuất phục.Niềm xúc động và tự hào về 

đất nước, về dân tộc, về những con người Nam Bộ đãđược nhà thơ bộc lộ trực tiếp qua từ cảm 

thán “Ôi” đứng ở đầu câu. Hàng tre ấy như những đội quân danh dự cùng với những loài cây 

khác đại diện cho những con người ở mọi miền quê trên đất nước Việt Nam tụ họp về đây xum 

vầy với Bác, trò chuyện và bảo vệ giấc ngủ cho Người. Nơi Bác nghỉ vẫn luôn xanh mát bóng tre 

xanh. Chỉ một khổ thơ ngắn thôi nhưng cũng đủ để thể hiệnnhững cảm xúc chân thành, thiêng 

liêng của nhà thơ và cũng là của nhân dân đốivới Bác kính yêu. 

Bài tập 4:  

 Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo nghệ thuật. Mở 

đầu tác phẩm của mình, một nhà thơ đã viết: 

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác” 

Và sau đó, tác giả thấy: 

“...Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tim” 

1. Những câu thơ trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Hoàn cảnh sáng tác? 
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2. Nêu ý nghĩa của hình ảnh trời xanh. Từ nhói có thể thay thế bằng các từ đau, đau đớn được 

không? 

3. Từ những câu đã dẫn kết hợp với hiểu biết của em về bài thơ, hãy cho biết cảm xúc trong bài 

thơ được thể hiện theo trình tự nào? Sự thật là Người đã ra đi nhưng vì sao nhà thơ vẫn dùng từ 

thăm và cụm từ giấc ngủ bình yên? 

4. Dựa vào khổ thơ trên, hãy viết một đoạn văn ngắn theo phép lập luận quy nạp (có sử dụng 

phép lặp và có một câu chứa thành phần phụ chú) để làm rõ lòng thành kính và niềm xót thương 

vô hạn của tác giả khi vào trong lăng. 

5. Trăng là hình ảnh xuất hiện nhiều trong thơ ca. Hãy chép chính xác một câu thơ khác đã học có 

hình ảnh trăng và ghi rõ tên tác giả, tác phẩm. 

Trả lời 

1. HS tự làm (Hoặc tham khảo đáp án ở những bài luyện trước) 

2.  

 - Ý nghĩa hình ảnh Trời xanh 

+ “Trời xanh” trước tiên được hiểu theo nghĩa tả thực đó là hình thiên nhiên mà chúng ta 

hằng ngày vẫn đang chiêm ngưỡng, nó tồn tại mãi mãi và vĩnh hằng. 

+ Mặt khác, “trời xanh” còn là một hình ảnh ẩn dụ sâu xa: Bác vẫn còn mãi với non sông 

đất nước, như “trời xanh” vĩnh hằng. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Bác sống như trời đất của ta”, bởi 

Bác đã hóa thân thành thiên nhiên, đất nước và dân tộc. 

 - Không thể thay từ nhói thành từ đau, đau đớn được bởi sắc thái biểu cảm của hai những 

từ ngữ này khác nhau. Nếu đau, đau đớn để chỉ trạng thái cảm giác trực tiếp, mang tính bản năng 

của con người thì nhói lại chỉ cảm giác diễn ra một cách đột ngột, trong khoảnh khắc khi có yếu 

tố ngoại cảnh tác động. Điều đó có nghĩa từ nhói diễn tả thành công cảm giác của tác giả Viễn 

Phương trong cuộc đấu tranh giữa lí trí và tình cảm hơn so với từ đau, đau đớn.  

3.  

 - Bài thơ được viết theo trình tự của chuyến viếng lăng Bác: từ lúc tới lăng -> xếp hàng 

vào lăng -> vào trong lăng -> ra về 

 - Dù Bác đã không còn nữa song Viễn Phương vẫn dùng từ thăm, giấc ngủ bình yên vì ông 

muốn làm giảm bớt đi cảm giác buồn đau, xót xa không chỉ của bản thân ông, của nhân dân miền 

Nam mà còn của cả dân tộc Việt Nam trước sự thật Bác không còn nữa. Trái tim của con người vĩ 

đại ấy đã mãi mãi ngừng đập. 

4.  
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* HS có thể triển khai đoạn văn theo nhiều cách khác nhau, miễn sao đáp ứng được yêu cầu của 

đề bài, hợp lý, logic là được. 

* HS tham khảo đoạn văn 

Theo dòng người bước vào lăng viếng Bác, Viễn Phương đã có những cảm xúc khó tả 

trong khoảnh khắc ấy. Đứng trước Bác, nhà thơ cảm nhận Người đang ngủ giấc ngủbình yên, 

thanh thản giữa vầng trăng sáng dịu hiền. Hình ảnh “vầng trăng sáng dịu hiền” gợi cho chúng ta 

nghĩ đến tâm hồn, cách sống cao đẹp, thanh cao, sáng trong của Bác và những vần thơ tràn ngập 

ánh trăng của Người. Trăng với Bác đãtừng vào thơ Bác trong nhà lao, trên chiến trận, giờ đây 

trăng cũng đến để giữ giấc ngủ ngàn thu cho Người. Chỉ có thể bằng trí tưởng tượng, sự thấuhiểu 

và yêu quí những vẻ đẹp trong nhân cách của Hồ Chí Minh thì nhà thơ mới sáng tạo nên được 

những ảnh thơ đẹp như vậy! Tâm trạng xúc động của nhà thơ được biểu hiện bằng một hình ảnh 

ẩn dụ sâu xa: “Vẫn biết trời xanh là mãi mãi”. “Trời xanh” trước tiên được hiểu theo nghĩa tả 

thực đó làhình thiên nhiên mà chúng ta hằng ngày vẫn đang chiêm ngưỡng, nó tồn tại mãi mãi và 

vĩnh hằng.Mặt khác, “trời xanh” còn là một hình ảnh ẩn dụ sâu xa: Bác vẫn còn mãi với non sông 

đất nước, như “trời xanh” vĩnh hằng. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Bác sống như trời đất của ta”, bởi 

Bác đã hóa thân thành thiên nhiên, đất nước và dân tộc. Dù tin như thế nhưng mấy chục triệu 

người dân Việt Nam vẫn đau xótvà nuối tiếc khôn nguôi trước sự ra đi của Bác – “ Mà sao nghe 

nhói ở trong tim”. “Nhói” là từ ngữ biểu cảm trực tiếp, biểu hiện nỗi đau đột ngột quặn thắt. Tác 

giả tự cảm thấy nỗi đau mất mát ở tận trong đáy sâu tâm hồn mình: nỗi đau uất nghẹn tột cùng 

không nói thành lời. Đó không chỉ là nỗi đauriêng tác giả mà của cả triệu trái tim con người Việt 

Nam. Cặp quan hệ từ “vẫn, mà” diễn tả mâu thuẫn. Cảm giác nghe nhói ở trong tim mâu thuẫn 

với nhận biết trời xanh là mãi mãi. Như vậy, giữa tình cảm và lý trí có sự mâu thuẫn. Con người 

đã không kìm nén được khoảnh khắc yếu lòng. Chính đau xót này đã làm cho tình cảm giữa lãnh 

tụ và nhân dân trở nên ruột già, xót xa. Cảm xúc đau đớn này, vô vọng này đã từng xuất hiện 

trong bài thơ của Tố Hữu: 

“Trái bưởi kia vàng ngọt với ai 

Thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài 

Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm…” 

Cảm xúc này là đỉnh điểm của nỗi nhớ thương, của niềm đauxót. Nó chính là nguyên nhân dẫn 

đến những khát vọng ở khổ cuối bài thơ. 

5. Câu thơ chứa hình ảnh trăng:  

- Ánh trăng im phăng phắc/ Đủ cho ta giật mình (Ánh trăng - Nguyễn Duy) 

 - Trăng vào cửa sổ đòi thơ/ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau (Tin thắng trận - Hồ Chí 

Minh) 
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 - Tiếng suối trong như tiếng hát xa/ Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa (Cảnh khuya - Hồ 

Chí Minh) 

 - Giữa dòng bàn bạc việc quân/ Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền (Nguyên tiêu - 

Hồ Chí Minh) . 
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